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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Ung thư vú là bệnh lý ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao. Dù đã có 

nhiều tiến bộ trong điều trị, nhưng các nghiên cứu về tình hình sử dụng thuốc và chất 

lượng cuộc sống của người bệnh UTV tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, gây khó khăn cho 

việc tối ưu hóa điều trị trong thực hành lâm sàng. Mục tiêu: (1) Khảo sát tình hình sử 

dụng thuốc điều trị UTV ở bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh 

năm 2025; (2) Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân UTV điều trị ngoại trú. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 80 bệnh nhân 

UTV điều trị ngoại trú. Kết quả: 100,0% người bệnh đều là nữ giới, tuổi trung bình 

55,5 ± 10,2. Thể bệnh chủ yếu là UTV thể ống tại chỗ (87,5%). Số thuốc trung bình 

trong một đơn là 3,2 ± 0,6. 86,3% người bệnh được điều trị bằng phác đồ 03 thuốc, với 

chủ yếu là Doxorubicin, Cyclophosphamid và Docetaxel. 100% đơn thuốc phù hợp với 

các hướng dẫn điều trị hiện hành. Điểm chất lượng cuộc sống EQ–5D–5L sau điều trị 

tăng từ 0,851 ± 0,061 lên 0,922 ± 0,064, cải thiện rõ nhất ở khía cạnh đau/khó chịu và lo 

âu/trầm cảm. Điểm EQ–VAS trung bình cũng tăng từ 84,69 ± 4,60 lên 93,61 ± 2,35. 

Từ khóa: Ung thư vú, chất lượng cuộc sống, EQ–5D–5L, EQ–VAS 
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ABSTRACT 

Background: Breast cancer is a common malignancy with a high mortality rate. 

Despite considerable advances in treatment, studies on drug utilization patterns and 

quality of life among breast cancer patients in Vietnam remain limited, posing 

challenges to optimizing clinical management in routine practice. Objectives: (1) 

Investigate the patterns of drug utilization in outpatient breast cancer treatment at Tra 

Vinh General Hospital in 2025; (2) Evaluate the quality of life of outpatient breast 

cancer patients. Methods:  A cross–sectional study was conducted on 80 outpatients 

diagnosed with breast cancer. Results: All participants were female, with a mean age of 

55.5 ± 10.2 years. Ductal carcinoma in situ was the predominant diagnosis (87.5%). The 

mean number of drugs per prescription was 3.2 ± 0.6, and 86.3% of patients received 

triple–drug regimens, most commonly Doxorubicin, Cyclophosphamid, and Docetaxel. 

All prescriptions were consistent with current treatment guidelines. The EQ–5D–5L 

index improved from 0.851 ± 0.061 before treatment to 0.922 ± 0.064 after treatment, 

with the greatest gains observed in pain/discomfort and anxiety/depression. The mean 

EQ–VAS score also increased from 84.69 ± 4.60 to 93.61 ± 2.35. 

Keywords: Breast cancer; quality of life; EQ–5D–5L; EQ–VAS. 
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MỞ ĐẦU 

Ung thư vú và tối ưu hóa hiệu quả trong điều trị ung thư vú là chủ đề nghiên cứu 

được rất nhiều nhà khoa học hiện nay dành sự quan tâm.
1,2,3

 Bệnh nhân ung thư vú nếu 

không phát hiện, điều trị kịp thời và chính xác, có thể phải đối diện hàng loạt vấn đề về 

sức khỏe và suy giảm chất lượng cuộc sống, từ cảm giác đau đớn, mệt mỏi, rối loạn 

chức năng, hoạt động của các bộ phận, cơ quan trong cơ thể, đến nguy cơ suy kiệt, áp xe 

và tử vong nhanh chóng.
4,5,6

 Trong cuộc chiến chống lại căn bệnh, việc tối ưu hóa điều 

trị, bao gồm điều trị bằng thuốc đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ngoài việc giúp 

ngăn ngừa tiến triển của bệnh, còn là chìa khóa để giúp người bệnh, gia đình và xã hội 

giảm nhẹ những gánh nặng về kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống.
7, 8

 

Chất lượng cuộc sống là một chỉ số quan trọng trong điều trị ung thư, phản ánh sự 

cân bằng giữa hiệu quả y học và trạng thái thể chất, tâm lý, xã hội của người bệnh.
9
 

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, chất lượng cuộc sống là “nhận thức của một 

cá nhân về vị trí của mình trong cuộc sống, trong bối cảnh văn hóa và hệ thống giá trị 

mà họ đang sống, liên quan đến các mục tiêu, kỳ vọng, tiêu chuẩn và mối quan tâm của 

họ”.
10

 Với bệnh nhân ung thư vú, chất lượng cuộc sống chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố 

như giai đoạn bệnh, phương pháp điều trị, tác dụng phụ của thuốc, tuổi, tình trạng kinh 

tế, học vấn, hôn nhân và hỗ trợ xã hội.
9,11,12,13

 Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy 

mối liên hệ chặt chẽ giữa việc sử dụng thuốc hợp lý và chất lượng cuộc sống, cho thấy 

rằng tối ưu hóa phác đồ điều trị không chỉ nâng cao tỷ lệ sống mà còn cải thiện đáng kể 

sức khỏe tinh thần và khả năng thích ứng của người bệnh.
11,12,14

  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh là cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh, đảm nhận 

nhiệm vụ chẩn đoán, điều trị và quản lý cho các bệnh nhân ung thư, trong đó có ung thư 

vú ác tính. Thống kê trong những năm gần đây tại bệnh viện ghi nhận sự gia tăng về cả 

điều trị nội trú và ngoại trú cho người bệnh ung thư vú. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có 

các nghiên cứu khảo sát toàn diện về tình hình sử dụng thuốc điều trị cũng như chất 

lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư vú điều trị ngoại trú tại địa phương. Điều này 
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gây khó khăn cho việc xây dựng chiến lược quản lý bệnh hiệu quả và định hướng điều 

trị cá thể hóa phù hợp với đặc điểm dân số vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Xuất phát 

từ thực tiễn đó, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều 

trị và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung thư vú điều trị ngoại trú tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2025” với 02 mục tiêu: 

(1) Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị ung thư vú trên bệnh nhân ngoại trú 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2025. 

(2) Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư vú điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2025. 


